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91049 22 Nguyễn Sơn Bình 09/04/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 07HA01 07FA01 22FA02 0932044377 184 tổ 5, ấp 3,  Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 07HA01 THPT NGÔ QUYỀN
173666 22 Thân Thị Thùy Dương 07/05/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 08FA01 07FA02 22FA02 0396471926 145 Tổ 4 ấp 4,  Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 08FA01 THPT LƯƠNG VĂN CAN
173667 22 Trần Nguyễn Chương Dương 07/04/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 07HA01 22FA02 22FA03 0362238335 A17/534 xã Phong Phú, huyện Bình Chánh 2 22FA02 THPT PHƯỚC KIỂN
173688 22 Lê Ngọc Bảo Hân 10/07/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 22FA02 22FA01 07FA02 0933445817 347 Tổ 6 ấp 4, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 22FA02 THPT PHƯỚC KIỂN
173705 22 Nguyễn Kiều Mỹ Hạnh 30/06/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 14FA01 13FA05 13FA01 0906964849 620/2 ấp 3, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 14FA01 THPT GÒ VẤP
173717 22 Bùi Văn Hiếu 17/10/2006 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 22FA02 19FA01 18FA07 0901493751 TT 98 ấp 2, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 22FA02 THPT PHƯỚC KIỂN
173723 22 Võ Ngọc Phương Hoài 22/03/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 07FA02 22FA02 22FA01 0772017636 43 ấp 2, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 07FA02 THPT TÂN PHONG
173763 22 Võ Đức Huy 19/04/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 07HA01 07FA01 07FA02 0934393247 150A Tổ 3 ấp 4, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 07HA01 THPT NGÔ QUYỀN
173767 22 Lê Minh Kha 28/10/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 22FA02 19FA01 18FA07 0338768350 42 ấp 2, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 22FA02 THPT PHƯỚC KIỂN
173768 22 Nguyễn Minh Kha 30/10/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 07FA01 22FA02 07FA02 0784989733 68 Tổ 6 ấp 4, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 07FA01 THPT LÊ THÁNH TÔN
173785 22 Nguyễn Lê Gia Khánh 23/11/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 07HA01 07FA01 22FA02 0908078056 436 A Tổ 1 ấp 4, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 07HA01 THPT NGÔ QUYỀN
91144 22 Phạm Tiến Luân 30/05/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 07HA01 07FA01 22FA02 0907878267 TT 620/4 tổ 5 ấp 3 xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 07HA01 THPT NGÔ QUYỀN
173850 22 Lê Thị Ngọc Mai 01/04/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 05FB01 08FA05 22FA02 0903373054 149 Tổ 4 ấp 4, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 05FB01 THPT TRẦN KHAI NGUYÊN
173871 22 Huỳnh Thúy Nga 28/02/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 07FA02 22FA02 22FA03 0783332046 14 ấp 4, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 07FA02 THPT TÂN PHONG
173884 22 Trương Kim Ngân 25/07/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 22FA02 22FA03 22FA01 0973401424 34 ấp 3,  Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 22FA02 THPT PHƯỚC KIỂN
173906 22 Phan Lê Bảo Ngọc 19/12/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 07FA01 22FA02 07FA02 0377297499 56 Tổ 8 ấp 4,  Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 07FA01 THPT LÊ THÁNH TÔN
173909 22 Trương Lưu Bảo Ngọc 24/08/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 07FA01 07FA02 22FA02 0987896573 73 Tổ 8 ấp 4, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 07FA01 THPT LÊ THÁNH TÔN
173910 22 Vũ Phạm Minh Ngọc 29/05/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 03FB02 22FA02 07FA02 0989691088 323 đường Đào Sư Tích, ấp 4, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 03FB02 THPT MARIE CURIE
173921 22 Lại Trọng Nhân 05/01/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 07FA01 08FA01 22FA02 0984546009 187 Tổ 4 ấp 4,  Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 2 08FA01 THPT LƯƠNG VĂN CAN
173961 22 Nguyễn Hoàng Phúc 05/01/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 22FA02 19FA01 18FA07 0903765780 số 100 ấp 2, xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 22FA02 THPT PHƯỚC KIỂN
173983 22 Nguyễn Hoàng Quân 09/09/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 07FA01 07FA02 22FA02 0918578738 75 Tổ 3 ấp 2,  Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 07FA01 THPT LÊ THÁNH TÔN
174001 22 Huỳnh Tấn Tài 18/05/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 22FA02 18FA07 22FA01 0908128454 37 ấp 4, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 22FA02 THPT PHƯỚC KIỂN
174011 22 Võ Văn Tấn 22/12/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 07FA01 07FA02 22FA02 0393078188 294/16/6, Tổ 3 ấp 2, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 07FA01 THPT LÊ THÁNH TÔN
174031 22 Đặng Thanh Thảo 16/08/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 22FA02 22FA01 07FA02 0334927969 83 Tổ 3 ấp 2, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 22FA02 THPT PHƯỚC KIỂN
174032 22 Đỗ Thị Phương Thảo 28/05/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 22FA02 07FA02 22FA01 0918639913 418 ấp 4 Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 22FA02 THPT PHƯỚC KIỂN
174078 22 Nguyễn Phương Thùy 26/09/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 07FA01 08FA01 22FA02 0911731232 22 ấp 4, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 2 08FA01 THPT LƯƠNG VĂN CAN
174105 22 Nguyễn Minh Triết 05/01/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 07HA01 07FA02 22FA02 0343372339 22 ấp 4, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 2 07FA02 THPT TÂN PHONG
174107 22 Trần Thanh Triệu 26/04/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 22FA02 22FA03 22FA01 0918185889 TT 475 Tổ 5  ấp 2  Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 22FA02 THPT PHƯỚC KIỂN
174129 22 Lê Bích Tuyền 28/04/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 07FA02 22FA02 22FA01 0932125967 169 Tổ 7 ấp 4, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 07FA02 THPT TÂN PHONG
173600 22 Huỳnh Cao Phương Anh 22/11/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 08FA01 22FA02 08FA04 0906646117 164 tổ 3 ấp 4, xã Phước Lộc, Nhà Bè 1 08FA01 THPT LƯƠNG VĂN CAN
173638 22 Nguyễn Thế Bin 19/10/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 22FA02 08FA04 22FA01 0939395530 Tổ 5, ấp 3, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 22FA02 THPT PHƯỚC KIỂN
173662 22 Dương Tấn Dũ 18/05/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 22FA02 19FA01 18FA07 0708635949 75 Tổ 3 ấp 2, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 2 19FA01 THPT BÌNH KHÁNH
173685 22 Trương Phạm Phước Hải 02/06/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 22FA02 19FA01 18FA07 0977904854 34A Tổ 5 ấp 3, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 2 19FA01 THPT BÌNH KHÁNH
173703 22 Phan Minh Hằng 31/12/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 05FA02 08FA01 22FA02 0903338210 138/6B Tổ 5 ấp 4,  Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 2 08FA01 THPT LƯƠNG VĂN CAN
173710 22 Phạm Nhật Hào 08/08/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 08FA01 07FA02 22FA02 0902578543 55 Tổ 7 ấp 4, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 08FA01 THPT LƯƠNG VĂN CAN
173742 22 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 16/11/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 07HA01 07FA02 22FA02 0394886439 1874/3/6 ấp 3,  Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè 2 07FA02 THPT TÂN PHONG
173765 22 Phạm Thị Mỹ Huyền 29/04/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 07FA01 22FA02 07FA02 0907016834 KT3. 59 ấp 4  Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 2 22FA02 THPT PHƯỚC KIỂN
173778 22 Nguyễn Tuấn Khang 30/08/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 08FA01 22FA02 08FA04 0981819681 113A Tổ 5 ấp 1, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 08FA01 THPT LƯƠNG VĂN CAN
173848 22 Đàm Vĩnh Mai 25/02/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 22FA02 22FA01 08FA04 0796120833 18 ấp 3, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 22FA02 THPT PHƯỚC KIỂN
173900 22 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 24/06/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 22FA02 07FA02 07FA01 0779187278 90 Tổ 3 ấp 3,  Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 22FA02 THPT PHƯỚC KIỂN
173912 22 Vương Bảo Ngọc 27/03/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 07FA01 22FA02 07FA02 0785403375 71 ấp 2, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 07FA01 THPT LÊ THÁNH TÔN
173924 22 Trương Quang Nhật 22/10/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 22FA02 07FA02 22FA01 0987021903 73 Tổ 8 ấp 4, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 22FA02 THPT PHƯỚC KIỂN
173942 22 Trương Thị Huỳnh Như 02/05/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 22FA02 22FA01 22FA03 0348453163 TT 24 ấp 3, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 22FA02 THPT PHƯỚC KIỂN
173957 22 Dương Nguyễn Diễm Phúc 17/07/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 07FA01 22FA02 07FA02 0939266147 141 Tổ 6 ấp 4, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 07FA01 THPT LÊ THÁNH TÔN
173967 22 Lê Huỳnh Phước 14/12/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 22FA02 19FA01 18FA07 0903379275 54 Tổ 2 ấp 4,  Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 2 19FA01 THPT BÌNH KHÁNH
173974 22 Nguyễn Thanh Phương 17/12/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 07FA01 07FA02 22FA02 0792862451 127 ấp 3, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 07FA01 THPT LÊ THÁNH TÔN
173989 22 Nguyễn Văn Quý 27/02/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 22FA02 19FA01 18FA07 0373388122 KT3. 55 ấp 2  Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 22FA02 THPT PHƯỚC KIỂN
173991 22 Trần Phú Quý 15/01/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 07FA01 07FA02 22FA02 0933138815 1052 ấp3 tổ7, xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè 1 07FA01 THPT LÊ THÁNH TÔN
173995 22 Lý Như Quỳnh 13/06/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 08FA03 07FA02 22FA02 0354545559 TT118/18 ấp 4, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 08FA03 THPT TẠ QUANG BỬU
174016 22 Võ Minh Thái 17/05/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 08FA01 07FA02 22FA02 0333365340 39A Tổ 3 ấp 1, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 08FA01 THPT LƯƠNG VĂN CAN
174037 22 Nguyễn Thị Thanh Thảo 06/10/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 22FA02 08FA04 22FA01 0349650753 55 ấp 4, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 22FA02 THPT PHƯỚC KIỂN
174038 22 Nguyễn Thị Thu Thảo 06/01/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 05FA02 08FA01 22FA02 0353122640 157 Tổ 4 ấp 3, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 2 08FA01 THPT LƯƠNG VĂN CAN
174050 22 Đặng Thịnh 10/04/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 08FA01 22FA02 08FA04 0345991196 74 ấp 3, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 08FA01 THPT LƯƠNG VĂN CAN
174092 22 Nguyễn Ngọc Tiền 28/03/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 08FA03 22FA02 07FA02 0355609361 140 Tổ 4 ấp 4, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 08FA03 THPT TẠ QUANG BỬU
174098 22 Nguyễn Võ Huỳnh Trăm 17/11/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 22FA02 19FA01 18FA07 0901464981 41 Tổ 8 ấp 4,  Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 22FA02 THPT PHƯỚC KIỂN
174118 22 Trương Phan Nhựt Trường 31/12/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 07HA01 07FA01 22FA02 0937089611 42A tổ 7 ấp 4, xã Phước Lộc, Nhà Bè 1 07HA01 THPT NGÔ QUYỀN
174136 22 Thân Thị Ánh Tuyết 02/11/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 08FA03 07FA02 22FA02 0986785315 145 Tổ 4 ấp 4,  Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 2 07FA02 THPT TÂN PHONG
174138 22 Huỳnh Thị Phương Uyên 11/06/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 07FA01 22FA02 22FA01 0704532839 171 ấp 3,  Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 2 22FA02 THPT PHƯỚC KIỂN
174143 22 Nguyễn Thị Thúy Vân 25/02/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 22FA02 19FA01 08FA04 0976612722 190A ấp 4, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 22FA02 THPT PHƯỚC KIỂN
174165 22 Võ Ngọc Thúy Vy 26/07/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 22FA02 22FA01 22FA03 0961417710 12 Tổ 1 ấp 2, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 22FA02 THPT PHƯỚC KIỂN
173613 22 Nguyễn Ngọc Phương Anh 12/11/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 22FA02 08FA04 22FA01 0372101698 202 Tổ 8 ấp 4,  Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 22FA02 THPT PHƯỚC KIỂN
173635 22 Trương Quân Bảo 16/02/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 07FA02 22FA02 22FA01 0352630183 KT3.01 Tổ 1, ấp 2, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 07FA02 THPT TÂN PHONG
173651 22 Châu Nguyễn Hải Đăng 29/06/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 22FA02 08FA04 22FA01 0906981028 87 Tổ 4 ấp 1, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 22FA02 THPT PHƯỚC KIỂN



173664 22 Nguyễn Tấn Dũng 13/02/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 22FA02 07FA02 08FA04 0938858617 120A Tổ 3 ấp 4,  Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 22FA02 THPT PHƯỚC KIỂN
173675 22 Lương Thị Hồng Gấm 21/12/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 07FA02 22FA02 22FA01 0902953658 KT3 93 tổ 3 ấp 2 xã Phước Lộc 2 22FA02 THPT PHƯỚC KIỂN
173716 22 Lê Thành Hiệp 12/10/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 07FA01 22FA02 22FA03 0973807373 06 Tổ 1 ấp 2, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 07FA01 THPT LÊ THÁNH TÔN
173726 22 Nguyễn Minh Hoàng 22/01/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 22FA02 08FA04 08FA01 0772266499 122 Tổ 4 ấp 3, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 22FA02 THPT PHƯỚC KIỂN
173738 22 Võ Phước Hưng 26/09/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 22FA02 19FA01 22FA03 0349009979 KT3. 06,tổ 1, ấp 2, Phước Lộc, Nhà Bè, Tp HCM 1 22FA02 THPT PHƯỚC KIỂN
173750 22 Lê Gia Huy 10/10/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 22FA02 08FA04 08FA03 0358614497 50A- Đường Bờ Tây Kinh Cây Khô ấp 1, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 22FA02 THPT PHƯỚC KIỂN
173760 22 Nguyễn Quốc Huy 05/06/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 22FA02 08FA04 07FA02 0984154467 423/10/9/8 Đào Sư Tích Ấp 4, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 2 08FA04 THPT NGUYỄN VĂN LINH
173862 22 Đỗ Thị Tuyết My 26/09/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 22FA02 07FA02 22FA01 0393929087 584A ấp 3, Phước Lộc, Nhà Bè Tp.HCM 1 22FA02 THPT PHƯỚC KIỂN
173877 22 Nguyễn Thị Bích Ngân 11/10/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 22FA02 07FA02 22FA01 0386474530 TT 425 ấp 3 xã Phước Lộc 1 22FA02 THPT PHƯỚC KIỂN
173964 22 Vũ Ngọc Phúc 13/11/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 22FA02 08FA04 18FA07 0385209532 117 Tổ 4 ấp 3, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 2 08FA04 THPT NGUYỄN VĂN LINH
174015 22 Trần Quốc Thái 03/05/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 22FA02 08FA04 18FA07 0947344129 39A Tổ 3 ấp 2, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 22FA02 THPT PHƯỚC KIỂN
174018 22 Huỳnh Thị Hồng Thắm 28/03/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 07FA02 22FA02 08FA04 0907251569 125 Tổ 3 ấp 1, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 2 22FA02 THPT PHƯỚC KIỂN
174022 22 Ngụy Văn Phương Thắng 15/02/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 22FA02 07FA02 22FA01 0703557967 TT 399 số ấp 4, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 22FA02 THPT PHƯỚC KIỂN
174097 22 Nguyễn Thị Ngọc Trăm 12/10/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 22FA02 08FA04 08FA01 0967702483 97 Tổ 3 ấp 4,  Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 22FA02 THPT PHƯỚC KIỂN
174111 22 Lê Văn Trọng 07/07/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 22FA02 19FA01 08FA04 0777191851 TT 382 Tổ 2 ấp 4, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 22FA02 THPT PHƯỚC KIỂN
174123 22 Lê Anh Tuấn 30/05/2007 22EA06 THCS PHƯỚC LỘC 22FA02 22FA01 22FA03 0916962125 05 ấp 4, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè 1 22FA02 THPT PHƯỚC KIỂN


